MA TRẬN NỘI DUNG

KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2019 – 2020
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	1.Đọc hiểu văn bản

- Xác định được nhân vật, chi tiết trong bài.

- Hiểu được nội dung bài đọc.


	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Điểm
	2
	
	0,5
	
	
	
	
	1
	

	2
	2. Kiến thức Tiếng việt

- Nhận biết được kiểu câu Ai thế nào?, Tìm các từ chỉ hoạt động trong câu văn.

- Biết cách đặt câu theo mẫu: Ai  là gì?

- Tìm từ trái nghĩa.
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	2
	
	
	

	
	
	Điểm
	
	
	0,5
	0,5
	
	1,5
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	10

	Tổng số điểm
	2
	
	1
	0,5
	
	1,5
	
	1
	6


MA TRẬN CÂU HỎI

KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2 – CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2019 – 2020
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	4
	
	1
	
	
	
	
	1
	

	
	
	Câu số
	1;2;3;4
	
	6
	
	
	
	
	7
	

	
	
	Điểm
	2
	
	0,5
	
	
	
	
	1
	

	2
	Kiến thức 

tiếng Việt
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	2
	
	
	

	
	
	Câu số
	
	
	5
	8
	
	9;

10
	
	
	

	
	
	Điểm
	
	
	0,5
	0,5
	
	1,5
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	
	2
	1
	
	2
	
	1
	10

	Tổng số điểm
	2
	
	1
	0,5
	
	1,5
	
	1
	6


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNG PTDTBTTH&THCS

THANH SƠN
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I  

  Năm học 2019 - 2020

Môn: Tiếng Việt – Lớp 2
Ngày kiểm tra: 09/01/2020
Thời gian: 60 phút


Họ và tên học sinh:………………………………………………………………….

Lớp: ………………..Cơ sở: ………………………………………………………..
	Điểm bài kiểm tra
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc 
	Viết
	Tổng điểm
	…………………………………………………………

…………………………………………………………

	
	
	
	


KIỂM TRA ĐỌC: ( 40 phút )

I. Đọc thành tiếng: ( 4 điểm )

     II. Đọc thầm và làm bài tập: ( 6 điểm )

Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
	ONG XÂY TỔ

Các em hãy xem kìa, một bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. Con nào cũng có việc làm. Các chú ong thợ trẻ lần lượt rời khỏi hàng lấy giọt sáp dưới bụng do mình tiết ra trộn với nước bọt thành một chất đặc biệt để xây thành tổ. Hết sáp, chú tự rút lui về phía sau để chú khác tiến lên xây tiếp. Những bác ong thợ già, những anh ong non không có sáp thì dùng sức nóng của mình để sưởi ấm cho những giọt sáp của ong thợ tiết ra. Chất sáp lúc đầu dính như hồ, sau khô đi thành một chất xốp, bền và khó thấm nước.

         Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã xây dựng xong. Đó là một tòa nhà vững chãi, ngăn nắp, trật tự. Cả đàn ong trong một tổ là một khối hòa thuận.

                                                                                  ( sưu tập)


Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.
Câu 1: Bầy ong xây tổ bằng gì ?(M1 – 0,5 đ)
A. Bằng sáp và nước bọt.

B. Bằng vôi vữa.

C. Bằng bùn đất.

Câu 2: Những chú ong nào tham gia xây tổ ? ( M1 – 0,5đ)
A. Các chú ong thợ trẻ.

B. Các chú ong già và các ong non.

C. Tất cả các chú ong.

Câu 3: Những chú ong nào lấy giọt sáp của mình để xây tổ ? (M1- 0,5đ)
A. Những anh ong non.

B. Những chú ong thợ trẻ.


C. Những bác ong thợ già.
Câu 4: Những chú ong nào làm nhiệm vụ sưởi ấm những giọt sáp. (M1- 0,5đ)
 
A. Những bác ong thợ già.
 B. Những anh ong non.
 
C. Cả những bác ong thợ già và những anh ong non.
Câu 5: Câu nào dưới đây được viết theo mẫu câu “Ai thế nào” ? ( M2- 0,5đ)

A. Bầy ong đang xây tổ.

B. Chất sáp dính như hồ.

          C. Đàn ong là một khối hòa thuận.
Câu 6: Em hãy chọn từ  trong ngoặc điền vào chỗ trống để được câu văn hoàn chỉnh.  ( M2 – 0,5đ)
(vài ba ngày; vài ba tháng; vài ba tuần)

         Chỉ …………………………………….. sau, một tổ ong đã xây dựng xong. 

Câu 7 : Những chú ong có đức tính gì ?  M4( 1 điểm)

………………………………………………………………………………………
Câu 8. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau:  M2 (0,5 điểm)

dài    - .........................
khỏe - ........................
Câu 9: Gạch chân từ chỉ hoạt động trong 2 câu văn sau: (M3 – 0,5đ)
 
Một  bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi. 

Câu 10: Em hãy đặt 1 câu theo mẫu: Ai  là gì?  (M3- 1đ)
……………………………………………………………………………………..
Phần II: Kiểm tra viết (10 điểm): 

1. Chính tả (nghe - viết) ( 15 phút)

Bài: “ Tìm ngọc”  ( Tiếng Việt 2/ Tập 1/ Trang 140) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Tập làm văn: ( 25 phút)

Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3 – 5 câu ) kể về một người thân của em.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ

TRƯỜNGPTDTBTTH&THCS
THANH SƠN


	 HƯỚNG DẪN KIỂM TRA VÀ CHO ĐIỂM

 BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 – 2020 
Môn: Tiếng Việt – Lớp 2



I. Đọc thành tiếng: (4 điểm)


- Học sinh đọc một đoạn văn hoặc một bài Tập đọc sách giáo khoa Tiếng Việt 2, tập 2 (do giáo viên lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng học sinh bốc thăm,đọc thành tiếng).


- Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do giáo viên nêu. Giáo viên căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ năng để đánh giá.

II. Đọc hiểu:  (6 điểm)

 Đáp án: 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Ý đúng
	A
	C
	B
	C
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 6. ( 0,5 điểm)
              Chỉ vài ba tháng sau, một tổ ong đã xây dựng xong.

Câu 7. ( 1điểm)
 Những chú ong  rất chăm chỉ, siêng năng, đoàn kết,…
Câu 8. (0,5 điểm)
Đáp án đúng:

Dài – ngắn

Khỏe – yếu
Câu 9. (0,5 điểm)
Đáp án đúng: 

Một  bầy ong đang xây tổ. Lúc đầu chúng bám vào nhau thành từng chuỗi.
 Câu 10. (1 điểm)
Đặt được câu đúng ngữ pháp. Đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. 
Ví dụ: Ong là con vật chăm chỉ.

B. Kiểm tra viết: (10 điểm)

I. Chính tả (Nghe - viết): 4 điểm


- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm.

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm

- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm.

- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm. 
II. Tập làm văn: 6 điểm

+ Nội dung : 3 điểm.

- Học sinh viết được đoạn văn gồm các ý theo đúng yêu cầu nêu trong đề bài

+ Kĩ năng : 3 điểm.

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, viết đúng chính tả : 1 điểm.

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ , đặt câu : 1 điểm.

- Điểm tối đa cho phần sáng tạo : 1 điểm.
* Lưu ý :  


- Điểm của bài kiểm tra là tổng các điểm thành phần và phần điểm lẻ, được làm tròn theo nguyên tắc hiện hành (Từ 0,5 trở lên được làm tròn thành 1điểm, dưới 0,5 được làm tròn thành 0 điểm).

